
LUA RPH RĐD

(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+(7) (5) (6) (7) (8)

Tổng cộng 16 8.83 8.83

1 Thị xã Kỳ Anh 1 0.05 0.05 Phụ lục 2.1.

2 Huyện Đức Thọ 1 0.30 0.30 Phụ lục 2.2.

3 Huyện Cẩm Xuyên 2 1.05 1.05 Phụ lục 2.3.

4 Huyện Kỳ Anh 1 1.00 1.00 Phụ lục 2.4.

5 Huyện Can Lộc 1 0.15 0.15 Phụ lục 2.5.

6 Huyện Nghi Xuân 1 0.04 0.04 Phụ lục 2.6.

7 Huyện Thạch Hà 8 6.11 6.11 Phụ lục 2.7.

8 Huyện Hương Sơn 1 0.07 0.07 Phụ lục 2.8.

9 Huyện Lộc Hà 1 0.06 0.06 Phụ lục 2.9.

STT
Tên huyện, 

thị xã, thành phố

Tổng công trình, dự 

án xin chuyển mục 

đích sử dụng đất

Tổng diện tích xin 

chuyển mục đích SDĐ 

(ha)

Sử dụng từ các loại đất (ha)

Ghi chú

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 2. TỔNG HỢP DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (BỔ SUNG) 

TỪ NĂM 2024 TỈNH HÀ TĨNH

(Kèm theo Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)



LUA RPH RDD

(1) (2) (3)=(4)+(5)+(6) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

I Đất bãi thải, xử lý chất thải 0.05 0.05

1 

Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động 

lực - tiểu dự án đô thị Kỳ Anh (hạng mục: 

nhà máy xử lý nước thải)

0.05 0.05 
Phường Hưng 

Trí

Quyết định số 2791/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt cập nhật Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Phát triển tổng hợp các đô 

thị động lực - Tiểu dự án đô thị Kỳ Anh (vay vốn WB)

1 Tổng: 01 hạng mục 0.05 0.05

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 TỪ NĂM 2024 THỊ XÃ KỲ ANH

(Kèm theo Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT Tên công trình, dự án  

Tổng diện tích 

xin chuyển mục 

đích SDĐ (ha)

Sử dụng từ các loại đất 

(ha)
Địa điểm             

Căn cứ

 pháp lý
Ghi 

chú

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 2.1. DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA BỔ SUNG

Phụ lục 2.1.TX Kỳ Anh 2



LUA RPH RDD

(1) (2) (3)=(4)+(5)+(6) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

I Đất ở nông thôn 0.30 0.30

1 Đất ở Quán Tre (Dọc đường hộ đê) 0.30 0.30
Xã Bùi La 

Nhân

Quyết định 2334/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về 

việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Quán Tre, 

thôn Phú Quý, xã Bùi La Nhận, huyện Đức Thọ, tỷ lệ 1/500

1 Tổng: 01 hạng mục 0.30 0.30

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 TỪ NĂM 2024 HUYỆN ĐỨC THỌ

(Kèm theo Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 2.2. DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA BỔ SUNG

Ghi 

chú
STT Tên công trình, dự án  

Tổng diện tích 

xin chuyển mục 

đích SDĐ (ha)

Sử dụng từ các loại đất 

(ha)
Địa điểm             

Căn cứ

 pháp lý

Phụ lục 2.2.Đức Thọ 3



LUA RPH RDD

(1) (2) (3)=(4)+(5)+(6) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

I Đất ở tại nông thôn 1.05 1.05

1 Đất ở thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch 0.55 0.55 
Thôn Na Trung, xã 

Cẩm Thạch

Quyết định số 6322/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 

của UBND huyện Cẩm Xuyên về việc phê 

duyệt quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất khu 

dân cư nông thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch, tỷ 

lệ 1/500

2 Đất ở thôn Bộc Nguyên, xã Cẩm Thạch 0.50 0.50 
Thôn Bộc Nguyên, 

xã Cẩm Thạch

Quyết định số 7425/QĐ-UBND, ngày 

11/10/2023 của UBND huyện Cẩm Xuyên về 

việc phê duyệt quy hoạch phân lô đất ở dân cư 

tại các thôn: Bộc Nguyên và Xuân Lâu, xã Cẩm 

Thạch, huyện Cẩm Xuyên.

2 Tổng: 02 công trình, dự án 1.05 1.05

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ghi 

chú

PHỤ LỤC 2.3. DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA BỔ SUNG

TỪ NĂM 2024 HUYỆN CẨM XUYÊN

(Kèm theo Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT Tên công trình, dự án  

Tổng diện tích 

xin chuyển mục 

đích SDĐ (ha)

Sử dụng từ các loại đất (ha)

Địa điểm             

Căn cứ

 pháp lý

Phụ lục 2.3.Cẩm Xuyên 4



LUA RPH RDD

(1) (2) (3)=(4)+(5)+(6) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

I Đất giao thông 1.00 1.00

1 Nâng cấp tuyến đường Sơn - Thượng (DH145) 1.00 1.00
Xã Kỳ Thượng, 

Kỳ Sơn

Văn bản số 798/TTg-QHQT ngày 13/9/2023 về việc sử dụng vốn dư 

và kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách trung ương của Dự án "Hạ 

tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, 

Quảng Bình và Quảng Trị" - Dự án thành phần tỉnh Hà Tĩnh, vay 

vốn ADB; Nghị quyết số 141/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của 

HĐND tỉnh Hà Tĩnh về việc quyết định chủ trương đầu tư điều 

chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công và bổ sung kế 

hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-

1 Tổng: 01 hạng mục 1.00 1.00

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

STT Tên công trình, dự án  

Tổng diện tích 

xin chuyển mục 

đích SDĐ (ha)

Sử dụng từ các 

loại đất (ha) Địa điểm             

Căn cứ

 pháp lý
Ghi 

chú

TỪ NĂM 2024 HUYỆN KỲ ANH

(Kèm theo Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 2.4. DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA BỔ SUNG

Phụ lục 2.4. Kỳ Anh 5



LUA RPH RDD

I Đất giao thông 0.15 0.15

1

Đường giao thông nội thị Tổ 

dân phố Nam Mỹ, thị trấn 

Đồng Lộc

0.15 0.15 Thị trấn Đồng Lộc

Quyết đính số 18/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của 

UBND thị trấn Đồng Lộc về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án Đường giao thông nội thị Tổ dân 

phố Nam Mỹ, thị trấn Đồng Lộc

1 Tổng: 01 công trình, dự án               0.15     0.15 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Ghi chú

PHỤ LỤC 2.5. DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA BỔ SUNG

TỪ NĂM 2024 HUYỆN CAN LỘC

(Kèm theo Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

CỘNG HÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH HÀ TĨNH

STT Tên công trình, dự án  

Tổng diện 

tích xin 

chuyển mục 

đích SDĐ (ha)

Sử dụng từ loại đất (ha)

Địa điểm 

(Thôn.., xã....)
Căn cứ pháp lý

Phụ lục 2.5. Can Lộc 6



LUA RPH RDD

(1) (2) (3)=(4)+(5)+(6) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

I Đất công trình năng lượng 0.04 0.04

1

Xây dựng, cải tạo đường dây trung áp, 

hạ áp và TBA để chống quá tải, giảm 

tổn thất điện năng, giảm bán kính cấp 

điện khu vực huyện Nghi Xuân, thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

năm 2025

0.04 0.04

Xuân Phổ, Đan 

Trường, Xuân Hải, 

Cương Gián, Tiên 

Điền, Xuân Lĩnh

Quyết định số 92/QĐ-EVNNPC-KH ngày 08/01/2024 

của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc về việc lập 

phương án đầu tư các công trình lưới điện THA kế 

hoạch đầu từ 2025

1 Tổng: 01 hạng mục 0.04 0.04

Ghi 

chú
STT Tên công trình, dự án  

Tổng diện tích 

xin chuyển mục 

đích SDĐ (ha)

Sử dụng từ các loại đất 

(ha) Địa điểm             
Căn cứ pháp lý

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

PHỤ LỤC 2.6. DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA BỔ SUNG

TỪ NĂM 2024 HUYỆN NGHI XUÂN

(Kèm theo Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 2.6.Nghi Xuân 7



LUA RPH RDD

(1) (2)
(3)=(4)+(5)+(

6)
(4) (5) (6) (7) (8) (9)

I Đất công trình năng lượng 0.04 0.04

1

Di dời đường dây trung hạ thế 

thuộc vùng dự án Vsip Việt 

Tiến - Thạch Liên

0.04 0.04
Xã Việt Tiến, Thạch 

Liên

Quyết định số 1003/QĐ-TTg ngày 29/8/2023 của Thủ tướng 

chính phủ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư 

xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Bắc Thạch 

Hà (Giai đoạn 1), huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; Văn bản số 

5027/UBND-KT1 ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh Hà Tĩnh 

v/v triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh 

kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (giai đoạn 1)

II
 Đất xây dựng cơ sở giáo dục 

và đào tạo 
0.07 0.07

1  Trường Mầm non Việt Tiến 0.07 0.07
Thôn Tân Long, xã 

Việt Tiến

Bản đồ điều chỉnh quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 

Công trình Trường mầm non Việt Xuyên xã Việt Tiến, huyện 

Thạch Hà phê duyệt theo Quyết định số 25/27/QĐ-UBND 

ngày 24/4/2024 của UBND huyện Thạch Hà

 TỪ NĂM 2024 HUYỆN THẠCH HÀ

(Kèm theo Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT Tên công trình, dự án  

Tổng diện 

tích xin 

chuyển mục 

đích SDĐ 

(ha)

Sử dụng từ các loại 

đất (ha)

Địa điểm             
Căn cứ pháp lý Ghi 

chú

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 2.7. DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA BỔ SUNG

Phụ lục 2.7. T Hà 8



III Đất ở nông thôn 5.47 5.47

1 Đất ở nông thôn 4.00 4.00

Thôn Thống Nhất, 

Nam Thượng, xã 

Thạch Đài

Văn bản số 943/UBND-KT&HT ngày 11/4/2024 của UBND 

huyện Thạch Hà đồng ý chủ trương khảo sát, lập QH đất ở 

vùng Cự Bo, thôn Thống Nhất, xã Thạch Đài; Đất ở Đại Đồng 

thôn Nam Thượng (vùng Hoàng Bùng), UBND huyện Thạch 

Hà phê duyệt năm 2019

2 Đất ở nông thôn 0.65 0.65
Thôn Nam Văn, xã 

Thạch Văn

QH Đất ở vùng xứ Đồng, thôn Nam Văn (HL3), phê duyệt 

ngày 21/01/2020

3 Đất ở nông thôn 0.80 0.80

Vùng Lối Vại, thôn 

Vĩnh An, Vùng Thầu 

Đâu, thôn Thiên 

Thai, xã Lưu Vĩnh 

Sơn

QH đất ở Vùng Thầu Đâu, thôn Thiên Thai, UBND huyện 

Thạch Hà phê duyệt năm 2019

4 Đất ở nông thôn 0.02 0.02
Thôn Tân Hợp, xã 

Thạch Sơn

QH dân cư thôn Tân Hợp, xã Thạch Sơn được UBND huyện 

Thạch Hà phê duyệt ngày 12/11/2018

IV  Đất ở tại đô thị 0.53 0.53

1  Đất ở đô thị 0.38 0.38

Vùng Mỏ Diều, tổ 

dân phố 9, thị trấn 

Thạch Hà

QH mặt bằng dân cư Tổ dân phố 9, thị trấn được UBND huyện 

Thạch Hà phê duyệt tại QĐ số 3706/QĐ-UBND ngày 

08/5/2020

2  Đất ở đô thị 0.15 0.15
Đồng Xối, TDP 10, 

thị trấn Thạch Hà

QH mặt bằng dân cư Tổ dân phố 10, thị trấn được UBND 

huyện Thạch Hà phê duyệt ngày 11/11/2019

8 Tổng: 08 hạng mục 6.11 6.11

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Phụ lục 2.7. T Hà 9



LUA RPH RDD

(1) (2) (3)=(4)+(5)+(6) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

I Đất giao thông 0.07 0.07

1 Đường giao thông  xã Sơn Bằng 0.07 0.07 Xã Sơn Bằng

Nghị quyết số 75/NQ-HĐND huyện  bổ sung đầu tư công trung hạn  giai 

đoạn 2021-2025 và điều chinh chủ trương đầu tư một số dự án  ngày 

20/12/2023

1 Tổng: 01 hạng mục 0.07 0.07

Ghi 

chú

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 2.8. DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA BỔ SUNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 TỪ NĂM 2024 HUYỆN HƯƠNG SƠN

(Kèm theo Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT Tên công trình, dự án  

Tổng diện tích 

xin chuyển mục 

đích SDĐ (ha)

Sử dụng từ các loại đất 

(ha)

Địa điểm             

Căn cứ

 pháp lý

Phụ lục 2.8.Hương Sơn 10



LUA RPH RDD

(1) (2) (3)=(4)+(5)+(6) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

I Đất ở nông thôn 0.06 0.06

1 Đất ở thôn Nam Sơn 0.06 0.06 Xã Thịnh Lộc

Tái định cư cho Dự án Hạ tầng du lịch biển huyện Lộc Hà (Quyết 

định số 2046/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về 

việc phê duyệt dự án hạ tầng du lịch biển huyện Lộc Hà); Quyết định 

số 2019/QĐ- UBND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về quy hoạch xây dựng chi tiết làng du lịch cộng đồng thôn Nam 

Sơn, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỷ lệ 1/500

Bổ sung để 

phục vụ Tái 

định cư Dự 

án Hạ tầng 

du lịch biển

1 Tổng: 01 hạng mục 0.06 0.06

Ghi chú

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 2.9. DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA BỔ SUNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 TỪ NĂM 2024 HUYỆN LỘC HÀ

(Kèm theo Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT Tên công trình, dự án  

Tổng diện tích 

xin chuyển 

mục đích SDĐ 

(ha)

Sử dụng từ các loại 

đất (ha)
Địa điểm             

Căn cứ pháp lý

Phụ lục 2.9. Lộc Hà 11


